
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Đối tượng áp dụng: Từ sinh viên khóa 2009 trở về sau chuyển từ Chương trình Đào tạo Đặc biệt sang chương trình thường và ngược lại
Ngoài bảng danh mục này, các môn có cùng tên, cũng mã môn học thì tương đương nhau
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Toán cao cấp C1 3
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Toán cao cấp C1 3

Toán cao cấp C2 3

3 Chưa cập nhật Giao tiếp trong kinh doanh 3 SOCI1201 Tâm lý học đại cương 2 Khóa 2009

4 BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh 2 SOCI1201 Tâm lý học đại cương 2 Khóa 2010 về sau

5 MATH1304 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3 BADM2302 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3
Marketing, KDQT từ khóa 2011 

về trước

6 BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị 3 ECON2304 Kinh tế lượng 3 TCNH khóa 2009

7 BADM3326 Dự báo trong kinh doanh 3 ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 TCNH, KT khóa 2009

8 FINA3302 Tài chính tiền tệ 3 FINA2401 Tài chính tiền tệ 4

9 ACCO2302 Kế toán tài chính 3 ACCO2402 Kế toán doanh nghiệp 1 4 TCNH khóa 2009

10 ACCO2302 Kế toán tài chính 1 3 ACCO2401 Kế toán tài chính 1 4 KT từ khóa 2010 về sau
11 ACCO3316 Kế toán tài chính  2 3 ACCO3401 Kế toán tài chính 2 4 KT từ khóa 2010 về sau
12 FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 FINA3402 Quản trị tài chính 1 4 TN từ khóa 2010 về sau
13 Chưa cập nhật Tài chính doanh nghiệp 2 FINA3403 Quản trị tài chính 2 4 TN từ khóa 2010 về sau
14 FINA4306 Quản trị tài chính 3 FINA3402 Quản trị tài chính 1 4 KT, QT từ khóa 2010 về sau

15 ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 ACCO2201 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 Kế toán khóa 2009

16
BADM4312 Quản trị dự án 3 BADM3401 Quản trị dự án 4

Marketing, KDQT từ khóa 2010 

về sau

17 BADM3308 Kinh doanh quốc tế 1 3 BADM3403 Kinh doanh quốc tế 4 Kinh doanh quốc tế

18 FINA3320 Thị trường tài chính 3 FINA2301 Thị trường chứng khoán 3 TCNH khóa 2010 về sau

19 GLAW3301 Luật kinh tế 3 GLAW3201 Luật kinh tế 2 TCNH, KT từ khóa 2010

20 GLAW3301 Luật kinh tế 3 GLAW4201 Pháp luật về xúc tiến thương mại 2 Marketing từ khóa 2010 

21 GLAW3202 Luật kinh doanh 2 GLAW3201 Luật kinh tế 2 TCNH, KT khóa 2009

22 GLAW3202 Luật kinh doanh 2 GLAW4201 Pháp luật về xúc tiến thương mại 2 Marketing khóa 2009

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC XÉT TƯƠNG ĐƯƠNG
GIỮA CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT

1
MATH1601 Toán cao cấp CT thường học đủ 2 môn MATH13016

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GHI CHÚ (Ngành/khóa áp 

dụng…)

2 MATH1301 Toán cao cấp 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

CT thường học đủ 2 môn MATH1301
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23 FINA3321 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 FINA3401 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4 TCNH, KT từ khóa 2010

24 Chưa cập nhật Quản trị kênh phân phối 3 BADM3202 Quản trị kênh phân phối 2 Marketing từ khóa 2010 về sau

25 Chưa cập nhật Phát triển sản phẩm mới 3 BADM4202 Phát triển sản phẩm mới 2 Marketing 

26 Chưa cập nhật Chiến lược và chính sách giá 3 BADM4211 Chiến lược và chính sách giá 2 Marketing 

27 BADM4301 Marketing dịch vụ 3 BADM4210 Marketing dịch vụ 2 Marketing 

28 FINA3305 Marketing ngân hàng 3 BADM4212 Marketing ngân hàng 2 Marketing 

29 Chưa cập nhật Luật kinh doanh quốc tế 3 Chưa cập nhật Luật kinh doanh quốc tế 2 KDQT từ khóa 2011


